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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ Đơn vị (Thôn) Ghi chú 

1 Trần Dần 1962 Nam Kinh Tổ Trưởng 

Phú Lâm Đông 

Xã 

Hành 

Thiện 

 (cũ) 

2 Phạm Đình Duy 1988 Nam Kinh Tổ phó 

3 Lê Hữu Trung 2000 Nam Kinh Tổ viên 

4 Nguyễn Thư 1964 Nam Kinh Tổ Trưởng 

Phú Lâm Tây 5 Võ Văn Hiên 1993 Nam Kinh Tổ phó 

6 Trần Quốc Thành 1993 Nam Kinh Tổ viên 

7 Lê Quang Huy 1979 Nam Kinh Tổ Trưởng 

Ngọc Sơn 8 Nguyễn Thị Việt 1989 Nữ Kinh Tổ phó 

9 Huỳnh Thanh Ngọc 1991 Nam Kinh Tổ viên 

10 Nguyễn Văn Phương 1976 Nam Kinh Tổ Trưởng 

Bàn Thới 11 Nguyễn Hữu Công 1970 Nam Kinh Tổ phó 

12 Nguyễn Âu Chín 1998 Nam Kinh Tổ viên 

13 Nguyễn Văn Triệu 1981 Nam Kinh Tổ Trưởng 
Vạn Xuân 1 

14 Võ Khánh Lâm 1984 Nam Kinh Tổ phó 

15 Lê Văn Sâm 1967 Nam Kinh Tổ Trưởng 

Vạn Xuân 2 16 Bùi Quang Trường 1983 Nam Kinh Tổ phó 

17 Nguyễn Thị Lệ Tuyên 1993 Nữ Kinh Tổ viên 

18 Nguyễn Văn Quy 1965 Nam Kinh Tổ trưởng 

Xuân Hòa 

Xã  

Hành Tín 

Đông  

(cũ) 

19 Phạm Ngọc Tạ 1985 Nam Kinh Tổ phó 

20 Võ Văn Cư 1992 Nam Kinh Tổ viên 

21 Chế Thanh Khái 1988 Nam Kinh Tổ trưởng 

Đồng Giữa 22 Lê Sơn 1992 Nam Kinh Tổ phó  

23 Lê Văn Pha 1992 Nam Kinh Tổ viên  

24 Nguyễn Văn Triết 1966 Nam Kinh Tổ trưởng 

Nhơn Lộc 2 25 Đỗ Sinh 1969 Nam Kinh Tổ phó 

26 Trịnh Văn Hồng 1973 Nam Kinh Tổ viên 

27 Phạm Ngọc Bảy 1959 Nam Kinh Tổ trưởng 

Nhơn Lộc 1 28 Nguyễn Anh Nông 1987 Nam Kinh Tổ phó 

29 Huỳnh Tấn Ảnh 1981 Nam Kinh Tổ viên 

30 Nguyễn Xuân Lâm 1966 Nam Kinh Tổ trưởng 

Khánh Giang 31 Đinh Tài Châu 1990 Nam Hre Tổ phó 

32 Nguyễn Văn Trải 1994 Nam Kinh Tổ viên 



33 Cao Văn Tiếp 1987 Nam Kinh Tổ trưởng 

Trường Lệ 34 Phạm Thị Thu Hà 1979 Nữ Hre Tổ phó 

35 Trần Văn Tiến 1993 Nam Kinh Tổ viên 

36 Lê Xuân An 1984 Nam Kinh Tổ trưởng 

Tân Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã 

Hành Tín 

Tây 

(cũ) 

37 Ngô Văn Huân 1984 Nam Kinh Tổ phó 

38 Trần Như Sơn 1990 Nam Kinh Tổ viên 

39 Võ Văn Định 1986 Nam Kinh Tổ trưởng 
Tân Phú 

40 Nguyễn Văn Linh 1990 Nam Kinh Tổ phó 

41 Nguyễn Tố Hải 1978 Nam Kinh Tổ viên 

Long Bình 42 Nguyễn Hồng Long 1961 Nam Kinh Tổ trưởng 

43 Đào Hữu Quang 1976 Nam Kinh Tổ phó 

44 Nguyễn Minh Ngọc 1984 Nam Kinh Tổ trưởng 

Đồng Miếu 45 Võ Đoàn Trí Nhị 1997 Nam Kinh Tổ phó 

46 Nguyễn Hữu Khánh 1991 Nam Kinh Tổ viên 

47 Đàm Quang Khanh 1979 Nam Kinh Tổ trưởng 

Phú Thọ 48 Nguyễn Lê Xuân Diệu 1987 Nam Kinh Tổ phó 

49 Nguyễn Văn Tính 1982 Nam Kinh Tổ viên 

50 Lý Quốc Như 1980 Nam Kinh Tổ trưởng 

Phú Khương 51 Trần Văn Thiên 1987 Nam Kinh Tổ phó 

52 Lê Minh Vương 1994 Nam Kinh Tổ viên 

53 Phạm Sắp 1987 Nam Hre Tổ trưởng 

Trũng Kè 1 54 Phạm Văn Thoại 1998 Nam Hre Tổ phó 

55 Phạm Văn Hiệu 1998 Nam Hre Tổ viên 

56 Phạm Văn 1985 Nam Hre Tổ trưởng 

Trũng Kè 2 57 Phạm Văn Đường 1988 Nam Hre Tổ phó 

58 Phạm Ba 1988 Nam Hre Tổ viên 
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